PHIẾU BÀI TẬP

1 . Nối câu ở cột trái với các kiểu so sánh ở cột phải:
	Tiếng chim như tiếng nhạc.
	
	So sánh sự vật với sự vật

	Con voi to lớn như chiếc ô tô tải.
	
	So sánh âm thanh với âm thanh

	Bà như quả ngọt chín rồi.
	
	So sánh hoạt động với hoạt động

	Ngựa phi nhanh như bay.
	
	So sánh sự vật với con người



2. Hãy tìm từ cùng nghĩa và trái nghĩa với các từ cho trước trong bảng dưới đây:
	Từ
	chăm chỉ
	thích thú
	thoải mái
	béo
	may mắn

	Cùng nghĩa
	chịu khó
	……………
	……………
	……………
	……………

	Trái nghĩa
	lười biếng
	……………
	……………
	……………
	……………



3. Dùng những cặp từ cùng nghĩa và trái nghĩa ở bài tập 7 để đặt câu:
M: Cò chăm chỉ bao nhiêu, Vạc lười biếng bấy nhiêu.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. Đặt câu hỏi Khi nào? Ở đâu? cho các bộ phận được in đậm trong câu:
a. Nắng làm bố đổ mồ hôi khi thu hoạch mùa màng.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b. Nắng lên, cánh đồng rất đông người làm việc.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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